
TÊN CÔNG TY: CÔNG TY CP PHÁT TRIỂN HẠ TẦNG VĨNH PHÚC

MÃ CHỨNG KHOÁN: IDV

Loại Số Ngày cấp Nơi cấp Số
Ngày 

mở
1 2 3 7 8 9 10 4 5 6 11 12 13 14 15 16 17 18 19

1 Văn Phụng Hà 0-Nam 1-CMT 023002974 2. May. 2008
Hồ CHí 

Minh
Nội bộ 0-K 1 9. Aug. 2010

016C08

6999
552,511

sô 9 Khu TT tư pháp - ngõ 92 

NguyễnKhánh Toàn, HN

0986 

772233

Việt 

Nam

2 Phạm Hữu Ái 0-Nam 1-CMT 011744150 25.Feb.2009 Hà Nội Nội bộ 0-K 2,7 16.Oct.2010 148,851 5/115 Núi Trúc, Ba Đình, Hà Nội
093 

2214545

Việt 

Nam

3 Phùng Văn Quý 0-Nam 1-CMT 135390168 7. Feb. 2006 Vĩnh Phúc Nội bộ 0-K 3,6 1.Apr.2011
016C08

1666
123,295 Hội Hợp, Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc

0912 

354151

Việt 

Nam

4 Lê Tùng Sơn 0-Nam 1-CMT 012480066 5. Nov. 2001 Hà Nội Nội bộ 0-K 3 148,491
Số 6 Ngách 463/17 Đội Cấn, Ba 

Đình, Hà Nội

0983 

202850

Việt 

Nam

5 Trịnh Việt Dũng 0-Nam 1-CMT 012375667 29.Sep.2002 Hà Nội Nội bộ 0-K 3 511,788 47 Hàng Đào HN
093 

2340878

Việt 

Nam

6 Cao Đình Thi 0-Nam 1-CMT 011844208 3. May. 2008 Hà Nội Nội bộ 0-K 7
016C08

5959
5,787

Số 495 Tổ 18B Láng Thượng 

Đống Đa Hà Nội

0982 

411059

Việt 

Nam

7 Nguyễn Ngọc Lan 1-Nữ 1-CMT 013265231 15.Jan.2010 Hà Nội Nội bộ 0-K 4 5,600 Tổ 17, Đức Giang, Long Biên, HN
Việt 

Nam

8
Nguyễn Thị Minh 

Tâm
1-Nữ 1-CMT 111529149 8.Oct.1999 Hà Nội Nội bộ 0-K 5 24,528 36 ngõ 69 Xuân La, Tây Hồ, HN

Việt 

Nam

9
Nguyễn Thi 

Hương
1-Nữ 1-CMT 135086833 19.Nov.1999 Vĩnh Phúc Nội bộ 0-K 5 91,109 36 ngõ 69 Xuân La, Tây Hồ, HN

Việt 

Nam

10 Phan Văn Vinh 0-Nam 1-CMT 135373069 29.Mar.2004 Vĩnh Phúc Nội bộ 0-K 10 3,776 Vân Hội -Tam Dương-Vĩnh Phúc
Việt 

Nam

11 Phan Anh Quân 0-Nam 1-CMT 012361166 29.Jun.2000 Hà Nội Nội bộ 0-K 11
016C08

1890
1,243 35 Quan Hoa, Cầu Giấy, HN

Việt 

Nam

12
Nguyễn Ngọc 

Đoan
1-Nữ 1-CMT 023139938 25.Feb.2009

Hồ CHí 

Minh
NCLQ Văn Phụng Hà 6-Vợ 14,316

Số 11 khu tập thể Bộ tư pháp , 

ngõ 92Nguyễn Khánh Toàn , 

quan hoa , Cầu Giấy

Việt 

Nam

13 Văn Phụng Đông 0-Nam 1-CMT 022438328 1. Jul. 2010
Hồ CHí 

Minh
NCLQ Văn Phụng Hà 

11-Em 

ruột
63,360

37 Lê Minh Xuân, Phường 7, 

Quận Tân Bình   Hồ Chí Minh

Việt 

Nam

14 Văn Thị Bông 1-Nữ 1-CMT 020137743 23.May.2007
Hồ CHí 

Minh
NCLQ Văn Phụng Hà 

10-Chị 

ruột
24,279

E1/1 Lạc Long Quân, P 10, Q Tân 

Bình, Tp HCM

Việt 

Nam

15
Văn Phụng 

Trường Sơn
0-Nam 1-CMT 024416575 4. Aug. 2005

Hồ CHí 

Minh
NCLQ Văn Phụng Hà 7-Con 6,742 Số 9 Ngõ 92 Nguyễn Khánh Toàn

Việt 

Nam

16 Văn Hải Vân 1-Nữ 1-CMT 023469422 16.Mar.1999
Hồ CHí 

Minh
NCLQ Văn Phụng Hà 7-Con

016C08

2225
0 V1- Bis Cư Xá bắc Hải P15 Q 10

Việt 

Nam
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17
Nguyễn Thị 

Phương Ngọc
1-Nữ 1-CMT 010199566 9. Jun. 2005 Hà Nội NCLQ Phạm Hữu Ái 6-Vợ 12,992 5/115 Núi Trúc, Ba Đình, Hà Nội

Việt 

Nam

18 Phạm Đức Trung 0-Nam 1-CMT 012690077 2. Apr. 2004 Hà Nội NCLQ Phạm Hữu Ái 7-Con 98 5/115 Núi Trúc, Ba Đình, Hà Nội
Việt 

Nam

19 Phạm Hữu Ánh 0-Nam 1-CMT 111831291 20.Oct.2008 Hà Nội NCLQ Phạm Hữu Ái
11-Em 

ruột
64

112D TT Ba tầng P.Nguyễn Trãi, 

Hà Đông, HN

Việt 

Nam

20 Nguyễn Thị Bằng 1-Nữ 1-CMT 135387867 26.Sep.2005 Vĩnh Phúc NCLQ Phùng Văn Quý 6-Vợ 14,316
116 Quán Tiên,Phường Hội 

Hợp, Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc

Việt 

Nam

21 Phùng Văn Thú 0-Nam 1-CMT 010429168 25.Oct.1978 Vĩnh Phúc NCLQ Phùng Văn Quý 9-Anh ruột 22,606
Phường Liên Bảo, TP Vĩnh Yên, 

VP

Việt 

Nam

22 Phùng Thị Vụ 1-Nữ 1-CMT 130939133 11.Dec.1984 Vĩnh Phúc NCLQ Phùng Văn Quý 
11-Em 

ruột
2,180 Hội Hợp, Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc

Việt 

Nam

23 Lê Quốc Minh 0-Nam 1-CMT 011529576 11.Jun.1997 Hà Nội NCLQ Lê Tùng Sơn 
11-Em 

ruột
23,759 Đội cấn, Ba Đình, Hà Nội

Việt 

Nam

24
Nguyễn Thị Việt 

Hồng
1-Nữ 1-CMT 12661781 3. Aug. 2004 Hà Nội NCLQ Cao Đình Thi 6-Vợ 117,051

Tổ 18B Láng Thượng, Đống Đa 

HN

Việt 

Nam

25 Đỗ Thị Chín 1-Nữ 1-CMT 111994435 22.Mar.2003 Hà Tây NCLQ
Nguyễn Thị 

Minh Tâm
3-Mẹ 99 36 ngõ 69 Xuân La, Tây Hồ, HN

Việt 

Nam

26 Nguyễn Duy Trung 0-Nam 1-CMT 111338360 26.Mar,2007 Hà Tây NCLQ
Nguyễn Thị 

Minh Tâm
9-Anh ruột

016C08

8033
19,277 36 ngõ 69 Xuân La, Tây Hồ, HN

Việt 

Nam

27 Nguyễn Thị Thủy 1-Nữ 1-CMT 013014085 9.Oct.2007 Hà Nội NCLQ
Nguyễn Thị 

Minh Tâm

10-Chị 

ruột
224

60 ngõ 1 Trung Phụng, Đống Đa, 

HN

Việt 

Nam

28 Đặng Thái Hà 1-Nữ 1-CMT 010195951 27.Jul.2006 Hà Nội NCLQ Phan Anh Quân 3-Mẹ
016C08

2233
5,040 35 Quan Hoa, Cầu Giấy, HN

Việt 

Nam

29
Công ty TNHH 

MTV VPID Hà Nội
0105578158 19.Oct.2011 Hà Nội NCLQ

13-Công 

ty con

016C08

7777
326,300 36 ngõ 69 Xuân La, Tây Hồ, HN

Việt 

Nam

STT

Số lượng 

CP thuộc sở 

hữu Nhà 

nước

Số lượng 

CP của cổ 

đông Chiến 

lược

Tổng số 

lượng cổ 

phiếu phát 

hành

1 3 4 6 Công ty Cổ phần Phát triển Hạ tầng Vĩnh Phúc

1 0 Tổng giám đốc

2 0

3

0 0 0

Phùng Văn Quý

0

Nhà nước nắm giữ

Cổ đông Chiến lược

Cổ phiếu quỹ

Tổng cộng

0

2

Tên cổ đông
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(Số lượng cổ phiếu thông kê tại ngày 31/08/2012)
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